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DANH SÁCH NGHỆ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU  “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”,                                         
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         (Kèm theo Công văn số:  942 /SVHTTDL-QLVH&GĐ ngày    19/8/2020 của Hội đồng xét tặng danh hiệu                                                                                       

“Nghệ nhân nhân dân”,“Nghệ nhân ưu tú” lần thứ thứ ba - năm 2021)        
                                          

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 
Dân tộc Địa chỉ 

Loại hình di 

sản văn hóa phi 

vật thể nắm giữ 

Quá trình thực hành di sản văn hóa Thành tích 

1 Thị Bơh 1943 Nữ M’nông 

Bon Bu Prâng, 

xã  Đắk 

N’Drung,                 

huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk 

Nông 

Diễn tấu cồng 

chiêng, hát dân 

ca. 

- Từ năm 1961 (18 tuổi), nghệ nhân theo 

học cách diễn tấu cồng chiêng, hát dân ca 

từ các nghệ nhân và già làng trong bon. 

Từ năm 1963 đến nay, nghệ nhân biết 

diễn tấu thành thạo nhiều bài chiêng như 

ching ngăn, Tur ching Viết, Lộ nao tộ 

klềnh …; biết hát nhiều loại hình điệu 

dân ca như bài: nhờ giúp tất cả, là gốc 

sinh ra từng dòng họ, con người…  

- Thường xuyên tham gia diễn tấu cồng 

chiêng, hát dân ca tại các lễ hội, hội thi, 

hội diễn… được tổ chức trong và ngoài 

- Truyền dạy 12 học viên (hát 

dân ca). 

- Chủ tịch nước phong tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân ưu tú” năm 

2019 đã có cống hiến xuất sắc 

trong gìn giữ và phát huy di sản 

văn hóa phi vật thể. 

- Giấy khen của Chủ tịch UBND 

tỉnh Đắk Nông Đắk Nông tặng 

nghệ nhân đã có thành xuất sắc 

trong việc bảo tồn và phát huy 

các giá trị văn hoá nghệ thuật 
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tỉnh. 

- Năm 2019 Nghệ nhân được Chủ tịch 

nước phong tặng danh hiệu Nhà nước 

“Nghệ nhân ưu tú”. Từ khi được Chủ tịch 

nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

ưu tú” đến nay nghệ nhân đã  tham gia 

tích cực các hoạt động bảo tồn di sản văn 

hóa tại cơ sở như: truyền dạy hát dân ca, 

diễn tấu cồng chiêng và tham gia các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ do tỉnh tổ chức 

và được cộng đồng tín nhiệm cao. 

dân gian năm 2007. 

- Nghệ nhân tham gia nhiều hội 

thi, hội diễn do Trung ương và 

địa phương tổ chức và đạt nhiều 

giấy khen. Tuy nhiên do công 

tác bảo quản nên bị thất lạc. 

2 H’ Nir 1956 Nữ Mạ 

Bon Ka La 

Dơng, xã 

Quảng Khê, 

huyện Đắk 

G’long, tỉnh 

Đắk Nông 

Hát dân ca, diễn 

tấu cồng chiêng 

và dệt thổ cẩm. 

 

- Năm 1971 (15 tuổi) Nghệ nhân học hát 

dân ca, đánh cồng chiêng từ các nghệ 

nhân trong bon. Năm 1974 (18 tuổi), 

nghệ nhân được mẹ truyền dạy các công 

đoạn dệt thổ cẩm truyền thống của dân 

tộc Mạ. Đến năm 1976 đến nay, nghệ 

nhân thực hành thành thạo các thao tác để 

dệt như kéo sợi, nhuộm và dệt các loại 

hoa văn truyền thống của dân tộc Mạ; 

biết  hát nhiều loại hình dân ca như: hát 

ru con, hát đón khách…. Diễn tấu được 

nhiều bài chiêng như: tiếng con nai kêu, 

đánh cúng lúa mới… và kể nhiều câu 

chuyện cổ tích, dân gian của dân tộc Mạ. 

- Hỗ trợ cho các đơn vị báo, đài trong 

việc thu âm hát dân ca, truyền dạy hát 

dân ca do huyện tổ chức. 

- Từ năm 2010-2015 Nghệ nhân tích cực 

tham gia các lớp tập huấn truyền dạy do 

- Truyền dạy được 430 học viên 

(70 học viên hát dân ca, 320 học 

viên dệt thổ cẩm và 40 học viên 

đánh cồng chiêng). 

- Chủ tịch nước phong tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân ưu tú” năm 

2019 đã có cống hiến xuất sắc 

trong gìn giữ và phát huy di sản 

văn hóa phi vật thể của dân tộc. 

- Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh tặng Nghệ nhân đã 

có thành tích tiêu biểu, xuất sắc 

trong các lĩnh vực nhân dịp kỷ 

niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk 

Nông (01/01/2004-01/01/2019). 

- Giải ba thi diễn tấu cồng 

chiêng và múa dân gian tại Hội 

Xuân Mậu Tuất năm 2018. 
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 

như: Lớp tập huấn truyền dạy dệt thổ 

cẩm, Lớp tập huấn truyền dạy và nâng 

cao năng lực cồng chiêng... 

- Tham gia trình diễn nghệ thuật dân gian 

ở các tỉnh khác như: Chương trình dân ca 

ba miền tổ chức tại tỉnh Bến Tre, Lễ hội 

Cà phê tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk . 

- Năm 2018, Nghệ nhân tham gia lớp tập 

huấn Bảo tồn, gìn giữ nghề dệt thổ cẩm 

truyền thống của các dân tộc thiểu số trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông và lớp tập huấn 

Chuyển giao, ứng dụng công nghệ dệt thổ 

cẩm mới cho các dân tộc thiểu số trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông. Nghệ nhân còn tham 

gia Hội thảo văn hóa thổ cẩm các dân tộc 

việt nam tại lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt 

Nam lần thứ I, tại tỉnh Đắk Nông. 

- Nghệ nhân đăng ký làm giảng viên 

truyền dạy cho 04 lớp theo đề án cồng 

chiêng do Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Đắk G’long tổ chức như: Lớp 

truyền dạy đánh cồng chiêng 02 lớp, Lớp 

truyền dạy hát dân ca 02 lớp, lớp dệt thổ 

cẩm là 10 lớp. 

 - Năm 2019 Nghệ nhân được Chủ tịch 

nước phong tặng danh hiệu Nhà nước 

“Nghệ nhân ưu tú”. Từ khi được Chủ tịch 

nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

ưu tú” đến nay nghệ nhân đã tham gia 

tích cực các hoạt động bảo tồn văn hóa 

- Đạt thành tích xuất sắc thực 

hành dệt thổ cẩm lại Lễ hội văn 

hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I 

năm 2018. 

- Nghệ nhân tham gia nhiều hội 

thi, hội diễn do Trung ương, 

tỉnh, huyện tổ chức và đạt nhiều 

bằng khen, giấy khen. 
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tại cơ sở như: truyền daỵ hát dân ca, diễn 

tấu cồng chiêng và tham gia các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ do tỉnh tổ chức 

và được cộng đồng tín nhiệm cao. 

3 
Điểu - 

Đum 
1944 Nam M’nông 

Bon Bu Bir,                  

xã Quảng Tín,                  

huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông 

Diễn tấu cồng 

chiêng, hát dân 

ca, đan lát, chế 

tác và sử dụng 

các loại nhạc cụ 

truyền thống. 

 

- Từ năm 1959 (15 tuổi), nghệ nhân tìm 

hiểu các bài hát dân ca, chế tác và sử 

dụng nhạc cụ từ bố, mẹ; học diễn tấu 

cồng chiêng từ các nghệ nhân khi tham 

gia các buổi sinh hoạt cộng đồng, lễ hội 

trong bon; học đan lát từ các nghệ nhân 

trong bon. Đến năm 1967 (23 tuổi) cho 

đến nay, nghệ nhân diễn tấu thành thạo 

20 bài chiêng, diễn tấu được tất cả các vị 

trí của 15 bài trong dàn chiêng 06 chiếc 

của người M’nông. Đồng thời hát được 

nhiều bài dân ca của dân tộc mình; nghệ 

nhân có thể chế tác và sử dụng các loại 

nhạc cụ như: Goong rêng, M’buôt, 

R’lét…; đan lát các vật dụng sinh hoạt 

hàng ngày của người M’nông. 

- Thường xuyên tham gia diễn tấu cồng 

chiêng, hát dân ca tại các hội thi, hội 

diễn, trong các dịp lễ tết và sinh hoạt 

cộng đồng. 

- Truyền dạy dân ca, đánh cồng chiêng 

cho các em trong bon và do huyện tổ 

chức. 

- Năm 2019 Nghệ nhân được Chủ tịch 

nước phong tặng danh hiệu Nhà nước 

“Nghệ nhân ưu tú”. Từ khi được Chủ tịch 

- Truyền dạy 25 học viên (hát 

dân ca, diễn tấu cồng chiêng). 

- Chủ tịch nước phong tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân ưu tú” năm 

2019 đã có cống hiến xuất sắc 

trong gìn giữ và phát huy di sản 

văn hóa phi vật thể của dân tộc. 

- Năm 2004 được Ban Tổ chức 

khen thưởng nghệ nhân xuất sắc 

tại Liên hoan dân ca dân vũ Việt 

Nam tại tỉnh Đắk Lắk. 

- Năm 2007 được UBND tỉnh 

Đắk Nông tặng bằng khen nghệ 

nhân đã có thành tích xuất sắc 

trong việc bảo tồn phát huy giá 

trị văn hoá nghệ thuật dân gian 

và nhiều giấy khen khác của các 

cấp. Tuy nhiên, do công tác bảo 

quản không tốt đã bị thất lạc.  
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nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

ưu tú” đến nay nghệ nhân đã  tham gia 

tích cực các hoạt động bảo tồn văn hóa 

tại cơ sở như: truyền daỵ hát dân ca, diễn 

tấu cồng chiêng và tham gia các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ do tỉnh tổ chức 

và được cộng đồng tín nhiệm cao. 

4 H Giêng 1954 Nữ Mạ 

Bon N’Jiêng,                   

xã Đắk Nia,                             

thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông 

Diễn tấu cồng 

chiêng, hát dân 

ca và dệt thổ 

cẩm 

- Từ năm 1967 (13 tuổi), nghệ nhân được 

ông bà truyền dạy về cách hát dân ca, 

diễn tấu cồng chiêng và dệt thổ cẩm. 

Đồng thời Nghệ nhân tìm hiểu từ các 

nghệ nhân trong bon khi tham gia các lễ 

hội, buổi sinh hoạt truyền thống của dân 

tộc.  

- Đến năm 1974 (20 tuổi) cho đến nay, 

nghệ nhân hát được nhiều bài dân ca, đặc 

biệt nghệ nhân biết hát ru hồn người chết; 

diễn tấu thành thạo nhiều bài chiêng, thực 

hành thành thục các thao tác dệt như: kéo 

sợi, nhuộm sợ và dệt thành thục các loại 

hoa văn cổ truyền thống của dân tộc Mạ. 

- Thường xuyên tham gia diễn tấu cồng 

chiêng, hát dân ca, dệt thổ cẩm tại các lễ 

hội, hội thi, hội diễn do địa phương và 

Trung ương tổ chức. 

- Từ năm 2010 – 2012 Nghệ nhân tham 

lớp tập huấn nâng cao năng lực và chỉnh 

chiêng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch  tổ chức. 

- Tham gia phục dựng lễ hội truyền thống 

- Truyền dạy được 12 học viên 

(hát dân ca). 

- Chủ tịch nước phong tặng danh 

hiệu “Nghệ nhân ưu tú” năm 

2019 đã có cống hiến xuất sắc 

trong gìn giữ và phát huy di sản 

văn hóa phi vật thể của dân tộc. 

 - Giấy chứng nhận của Bộ 

trưởng Bộ VHTT&DL đã có 

thành tích xuất sắc trong lễ hội 

văn hóa các dân tộc Việt Nam 

tại Làng Sen từ ngày 17/5-

21/5/2005. 

- Bằng khen của Đài Truyền 

hình Việt Nam tặng có thành 

tích xuất sắc trong cuộc thi 

“Liên hoan tiếng hát dân ca năm 

2005”. 

- Giấy khen có thành tích xuất 

sắc trong “Liên hoan dân ca Việt 

Nam khu vực Tây Nguyên lần 

thứ V/2013. 
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của dân tộc Mạ như: Lễ Gắn kết tình 

thân, Cúng bến nước... 

- Năm 2019 Nghệ nhân được Chủ tịch 

nước phong tặng danh hiệu Nhà nước 

“Nghệ nhân ưu tú”. Từ khi được Chủ tịch 

nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

ưu tú” đến nay nghệ nhân đã  tham gia 

tích cực các hoạt động bảo tồn văn hóa 

tại cơ sở như: truyền daỵ dân ca và tham 

gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ do 

tỉnh tổ chức và được cộng đồng tín nhiệm 

cao. 

 

- Đạt giải nhì dệt thổ cẩm nhanh, 

đẹp trong lễ hội Sum họp cộng 

đồng các dân tộc tỉnh Đắk Nông 

năm 2008. 

- Đạt giải khuyến khích dệt váy 

nhanh tại Hội xuân Liêng Nung 

năm 2017. 

- Giấy chứng nhận nâng cao 

năng lực nghệ nhân năm năng 

lực cồng chiêng, chỉnh chiêng 

năm 2010, 2011, 2012. Tuy 

nhiên bằng khen, giấy khen, giấy 

chứng nhận đã thất lạc do công 

tác bảo quản. 

5 Điểu Nơi 1950 Nam M’nông 

Bon Diêng 

Ngai, xã Đắk 

R’tih,                   

huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk 

Nông 

Hát dân ca, diễn 

tấu cồng chiêng 

kể sử thi, truyện 

cổ, truyện dân 

gian, Lễ hội 

truyền thống, 

phiên dịch song 

ngữ Việt - 

M’nông. 

 - Từ năm 1962 (12 tuổi), Nghệ nhân 

được bố mẹ truyền dạy những giá trị văn 

hóa truyền thống của dân tộc mình, theo 

bố mẹ tham gia các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, các lễ hội truyền. Nghệ nhân 

được các ông bà trong bon cho tiếp xúc 

với việc đánh cồng chiêng, múa dân gian 

trong các lễ hội, các buổi sum họp cộng 

đồng… 

- Từ năm 1971 (21 tuổi) đến nay Nghệ 

nhân biết hát nhiều làn điệu dân ca, diễn 

tấu thành thạo nhiều bài chiêng, kể sử thi, 

truyện cổ, truyện dân gian, đọc lời cúng. 

- Tham gia nhiều lớp truyền dạy cồng 

chiêng, hát dân ca, tiếng M’nông do 

huyện tổ chức. Đến nay Nghệ nhân đã 

- Truyền dạy được 07 lớp với 

120 học viên tham gia 

- Chủ tịch nước tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân ưu tú” năm 2015 đã 

có cống hiến xuất sắc trong gìn 

giữ và phát huy di sản văn hóa 

của dân tộc, góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 

hội và bảo vệ Tổ quốc. 

- Bằng khen của Ban Chấp hành 

Trung ương Hội Người cao tuổi 

Việt Nam. 

- Bằng khen của Bộ Công an 

năm 2009. 

- Bằng khen của Chủ tịch 
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truyền lại cho cho con cháu trong bon sử 

dụng được hơn 19 bài chiêng và hát hơn 

25 bài dân ca của dân tộc mình…vận 

động các con cháu trong bon tham gia 

Đội văn nghệ dân gian xã Đăk R’Tih.  

- Thường xuyên tham gia các hoạt động 

văn hóa văn nghệ, diễn tấu cồng chiêng, 

tại các hội thi, hội diễn, ngày hội văn hóa 

do huyện, tỉnh tổ chức. 

- Hỗ trợ phiên dịch song ngữ Việt - 

M’nông cho những ai có nhu cầu phiên 

dịch. Thời gian rảnh rỗi và những dịp lễ 

tết trong gia đình Nghệ nhân kể sử thi, 

truyện cổ, truyện dân gian cho con  cháu 

nghe. 

- Năm 2015 Nghệ nhân được Chủ tịch 

nước phong tặng danh hiệu Nhà nước 

“Nghệ nhân ưu tú”. Từ khi được Chủ tịch 

nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân 

ưu tú” đến nay nghệ nhân đã tham gia 

tích cực các hoạt động bảo tồn văn hóa 

tại cơ sở như: truyền daỵ hát dân ca, diễn 

tấu cồng chiêng và tham gia các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ do tỉnh tổ chức 

và được cộng đồng tín nhiệm cao. 

UBND tỉnh Đắk Nông năm 

2016. 

- Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đắk Nông năm 

2019. 

- Bằng khen của Ban chấp hành 

Hội cựu Chiến binh tỉnh Đắk 

Nông năm 2009. 

- Bằng khen của Ủy ban mặt trận 

tổ quốc Việt Nam năm 2019. 

- Nghệ nhân cùng  với Đội Nghệ 

nhân huyện Tuy Đức tham gia 

hội thi, hội diễn do tỉnh tổ chức 

đã mang lại nhiều kết quả đáng 

khích lệ như: 

+ Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh tặng đoàn Nghệ 

nhân đã có thành tích hoàn thành 

xuất sắc chương trình Lễ hội 

Sum họp cộng đồng các dân tộc 

tỉnh Đắk Nông năm 2008. 

+ Đạt giải nhì toàn Đoàn tại Hội 

xuân Kỷ Hợi năm 2019 . 

+ Đạt giải nhất phần thi ẩm thực 

tại tại Hội xuân Kỷ Hợi năm 

2019. 

+ Đạt giải nhì phần thi diễn tấu 

cồng chiêng và múa dân gian tại 

Hội xuân Kỷ Hợi năm 2019. 
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+ Đạt giải nhì phần thi cây nêu 

truyền thống tại Hội xuân Kỷ 

Hợi năm 2019 . 

+ Đạt thành tích xuất sắc thực 

hành không gian văn hóa ẩm 

thực các dân tộc Việt Nam tại lễ 

hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam 

lần thứ I năm 2018, tuy nhiên 

các giấy khen, bằng khen đã thất 

lạc do công tác bảo quản. 

Tổng cộng: 05 Nghệ nhân  
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